
Trang 1

Tháng 8 năm 2019

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khác
Lương QS-ĐD

-DT ƯCSC
Lương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung

cư

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

Lương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXL
Côn

g

93.540.9707.564.40028.600440.0001.011.100579.900869.4004.635.400101.105.3704.900.000145.904.2302090.301.140170Tổ quản lý011

14.635.0691.039.50055.000156.70078.900118.300630.60015.674.5691.515.769514.158.800A237.882.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

14.463.985825.20055.000152.90058.80088.200470.30015.289.1851.130.385514.158.800A235.878.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

10.121.2321.085.30028.60055.000112.10084.800127.100677.70011.206.5322.450.00071.629.03857.127.494A138.471.000
Trưởng phòng
Kỹ thuật ban

Phan Văn NghiêmHL-000763

10.801.8781.063.30055.000118.70084.800127.100677.70011.865.1782.450.00071.629.03857.786.140A148.471.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001184

11.823.006885.50055.000127.10067.000100.500535.90012.708.50612.708.506A246.698.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035345

9.709.450832.70055.000105.40064.10096.100512.10010.542.15010.542.150A256.400.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049206

12.284.450874.00055.000131.60065.50098.200523.70013.158.45013.158.450A246.545.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001567

9.701.900958.90055.000106.60076.000113.900607.40010.660.80010.660.800A247.592.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000928

164.380.98616.106.766986.6661.155.0001.804.9001.159.0001.737.8009.263.400180.487.752256.4644.091.539201.040.5775175.099.172489Tổ chuyên viên082

9.141.950721.90055.00098.60054.20081.200432.9009.863.8509.863.850A245.411.000Chuyên viênTrần Đức MạnhHL-001479

8.675.5171.188.333493.33355.00098.60051.60077.400412.4009.863.8509.863.850A255.154.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360710

8.569.300774.90055.00093.40059.70089.500477.3009.344.2009.344.200A255.966.000Chuyên viênPhạm Quý MạnhHL-0459011

9.635.554699.80055.000103.40051.60077.400412.40010.335.354991.15459.344.200A205.154.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477212

8.095.300658.00055.00087.50049.10073.700392.7008.753.3008.753.300A244.908.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581313

7.859.100894.20055.00087.50071.600107.400572.7008.753.3008.753.300A247.158.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283014

8.095.300658.00055.00087.50049.10073.700392.7008.753.3008.753.300A244.908.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548615

7.570.950734.90055.00083.10056.90085.300454.6008.305.8508.305.850A255.682.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213216

7.509.850796.00055.00083.10062.70094.000501.2008.305.8508.305.850A256.264.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189317

6.573.727696.00055.00072.70054.20081.200432.9007.269.7271.040.57756.229.150A205.411.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015718

7.077.6171.228.233493.33355.00083.10056.90085.300454.6008.305.8508.305.850A255.682.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005519

7.626.350679.50055.00083.10051.60077.400412.4008.305.8508.305.850A245.154.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009320

7.626.350679.50055.00083.10051.60077.400412.4008.305.8508.305.850A245.154.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666621

9.518.477725.70055.000102.40054.20081.200432.90010.244.1771.040.57759.203.600A205.411.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072922



Trang 2

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khác
Lương QS-ĐD

-DT ƯCSC
Lương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung

cư

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

Lương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXL
Côn

g

7.388.558763.00055.00081.50059.70089.500477.3008.151.5588.151.558A245.966.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015123

6.674.483626.40055.00073.00047.50071.200379.7007.300.88359.335912.50056.329.048A204.745.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273424

8.651.663775.80055.00094.30059.70089.500477.3009.427.46376.9051.147.30858.203.250A205.966.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030625

6.483.200753.90055.00072.40059.70089.500477.3007.237.1007.237.100A245.966.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505826

6.597.440696.20055.00072.90054.20081.200432.9007.293.64056.5407.237.100A245.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085427

7.536.642678.60055.00082.20051.60077.400412.4008.215.24263.6848.151.558A245.154.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088528

7.473.658677.90055.00081.50051.60077.400412.4008.151.5588.151.558A245.154.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013829

4.428.542579.70055.00050.10045.20067.800361.6005.008.24236.498300.0004.671.74424Tổ y tế163

4.428.542579.70055.00050.10045.20067.800361.6005.008.24236.498300.0004.671.744A244.519.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531330

8.367.0691.290.300110.00096.600103.300154.800825.6009.657.36947.3173.380.308166.229.74433Tổ tạp vụ hành chính174

4.267.727681.40055.00049.50055.00082.400439.5004.949.12710.8193.380.308161.558.000A95.493.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273231

4.099.342608.90055.00047.10048.30072.400386.1004.708.24236.4984.671.744A244.825.000Nhân viênĐoàn Thị NgaHL-0484832

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

270.717.56725.541.166986.66628.6001.760.0002.962.7001.887.4002.829.80015.086.000296.258.733340.279300.0004.900.000149.995.769404.420.88521276.301.800716                  Tổng cộng


